
STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Địa chỉ thửa đất
Tờ bản 
đồ số

Số thửa
 Tổng diện 
tích thu hồi 

Đất ở tại 
đô thị 
(ODT)

Đất bằng 
trồng cây 
hàng năm 

khác (BHK)

Đất nương 
rẫy trồng cây 

hàng năm 
khác (NHK)

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

BIỂU THU HỒI ĐẤT

Dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh (giai đoạn 2)

10 43           818,3              818,3 

10 23        1.828,1         200,0           1.628,1 

 Tổng        2.646,4         200,0           2.446,4                    -   

20
 Tao Văn Khê, Lò Thị 
Pâng 

 Tổ dân phố Hữu Nghị, thị 
trấn Phong Thổ 

 Tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn 
Phong Thổ 
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